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1. Ñánh giá hiệu quả khi gây tê tủy sống bằng Levobupivacain phối hợp Fentanyl trong 
phẫu thuật chi dưới

Nguyễn Thị Hà Vy, Bùi Thị Yến, Huỳnh Thị Ngọc Hiền,
Hoàng Lê Phi Bách, Phan Thị Thu Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Tú

2. Xây dựng và thẩm định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao định lượng Sucralfat trong 
hỗn dịch

Hoàng Thị Tuyết Nhung, Mai Xuân Bách
3. Kết cục thai kỳ ở thai phụ có biểu đồ tim thai nhóm II trong chuyển dạ tại Bệnh viện Phụ 
sản Cần Thơ

 Dương Mỹ Linh, Vũ Thị Hồng Nhung,
Nguyễn Hữu Dự, Bùi Quang Nghĩa

4. Kiến thức, thực hành về phòng bệnh răng miệng của học sinh khối 4, 5 tại hai trường 
Tiểu học thành phố Vinh năm 2024

Ngô Văn Mạnh, Hoàng Văn Lượng
5. Tình hình trầm cảm ở sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Dương Mỹ Linh, Bùi Quang Nghĩa, Dương Thị Khao Ry, 
Trần Trọng Nhân, Mai Thị Kim Quyên

6. Ñặc điểm thực vật và thành phần nhóm hoạt chất của loài thành ngạnh nam (Cratoxylum 
cochinchinense (Lour.) Blume) 

Khổng Thị Hoa, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hồng,
	  Đỗ Thị Hà, Nguyễn Tô Hoàng Long
7. Hiệu quả giảm đau của điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp với thủy châm Becoz-
yme trong điều trị đau dây thần kinh hông to

Dương Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hoa,
Mai Thị Đào, Phạm Chí Công

8. Tác dụng giảm đau và cải thiện hội chứng rễ của "cát căn thang" kết hợp bài tập cột 
sống cổ trong điều trị hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống cổ

Phạm Ngọc Hà, Ngô Thị Duyên, Nguyễn Thị Hoa Tươi
9. Ñánh giá mối liên hệ giữa mức độ tăng Amylase,Lipase và các biến chứng ở bệnh nhân 
viêm tụy cấp

Nguyễn Thị Minh Thái, Trần Đặng Anh Huyền
10. Ñánh giá nhu cầu thông tin thuốc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa năm 
2024

Ngô Thị Duyên, Đặng Xuân Vinh, Lê Thị Na
11. Ñiều trị rối loạn chức năng khớp thái dương hàm sử dụng máng ổn định chế tạo bằng 
công nghệ kỹ thuật số in 3D: báo cáo ca lâm sàng

Khiếu Thanh Tùng, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Như Trang,
 Nguyễn Thị Thu Hương, Khiếu Hữu Thanh, Nguyễn Thu Trà

12. Ñánh giá sự thay đổi huyết động trên người cao tuổi được gây tê tủy sống trong phẫu 
thuật kết hợp xương chi dưới

Phan Thị Thu Trâm, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Tú, 
Hoàng Lê Phi Bách, Trịnh Minh Thế

13. Ñặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thoái hóa khớp gối nguyên phát tại Bệnh viện 
Đại học Y Thái Bình

Nguyễn Thị Hiền, Ngô Thị Hoài
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14. Ñặc điểm Lipid máu ở bệnh nhân xơ gan theo các nhóm nguyên nhân tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Thái Bình

Bùi Thị Minh Phượng, Đặng Thị Hoà
15. Tình trạng dinh dưỡng và hành vi ăn uống của bệnh nhân Khoa Nội tim mạch Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2025

Vũ Thị Nhung
16. Thực trạng kiểm soát mục tiêu LDL-C ở bệnh nhân hội chứng vành mạn tính tại Thái 
Bình năm 2024

Nguyễn Duy Chí, Phí Thị Nga, Vũ Thành Danh, Vũ Văn Thiên, Nguyễn Lan Anh,
Nguyễn Đức Đạt, Inthiala Vilaisak, Bùi Thị Minh Phượng

17. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ số điện thần kinh cơ ở người bệnh 
đái tháo đường type 2 có biến chứng thần kinh ngoại vi tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

Dương Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thanh Bình, 
Nguyễn Thị Lý, Chu Thị Mỹ, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Thị Kim Liên

18. Tìm hiểu các chỉ số muỗi Aedes và kiến thức thái độ, thực hành về phòng chống muỗi 
truyền Sốt xuất huyết của người dân xã Thụy Xuân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình năm 2021

Trần Thị Tình, Nguyễn Hải Tiến, Phạm Thị Huyền
19. Ñánh giá nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế trong hoạt động báo cáo 
phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2022

Ngô Thị Duyên, Tô Thị Hồng Thịnh,
Nguyễn Thị Châu Loan, Đinh Thị Tuyết Lan

20. Kết quả điều trị bệnh động kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2024
Trương Thị Phương Mai, Lê Thị Hà, Lê Thị Kiều Hạnh

21. Hiệu quả giảm đau của bài thuốc "Tần giao thiên ma thang" kết hợp điện châm và xoa 
bóp bấm huyệt trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần

Nguyễn Thị Hoa Tươi, Phạm Ngọc Hà
22. Thái độ, hành vi của sinh viên điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá trong 
hoạt động học tập lâm sàng

Mai Văn Bảy, Trịnh Thị Ngọc
23. Ñánh giá tác dụng của điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ không 
thực tổn thể tâm tỳ hư tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình

Mai Thị Đào, Dương Huy Hoàng,
Nguyễn Thị Hoa, Đào Duy Lãm

24. Giá trị của svo2 trong theo dõi và tiên lượng sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp với Catheter 
swan-ganz

Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Hữu Quân, 
Bùi Thị Hương Giang, Phạm Xuân Thắng

25. Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh động kinh ở trẻ em tại Bệnh 
viện Nhi Thái Bình

Trương Thị Phương Mai, Lê Thị Hà, Lê Thị Kiều Hạnh
26. Mối liên quan giữa nồng độ dấu ấn sinh học và đặc điểm mô học, giai đoạn bệnh 
trong ung thư dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Bùi Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Minh Thái
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